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V/v báo cáo tiến độ sản xuất 

trồng trọt vụ Mùa 2024  

 

                                       

Kính gửi: 

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai 

 

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc 

giao Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật nắm bắt, báo cáo tiến độ sản xuất trồng trọt 

định kỳ hàng tuần trên địa bàn tỉnh. 

Qua tổng hợp số liệu của các địa phương, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

báo cáo tiến độ sản xuất trồng trọt vụ Mùa 2024, cụ thể: 

Tổng diện tích gieo trồng trên địa bàn tỉnh (tính đến ngày 15/10/2024) ước đạt 

211.197,5 ha, đạt 97,1% so với kế hoạch (KH 217.450 ha), đạt 97,6% so với cùng kỳ 

năm trước. Trong đó: 

- Diêṇ tích cây hàng năm: 204.809,5 ha. 

- Diêṇ tích cây công nghiệp dài ngày: 4.137,6 ha. 

- Diện tích cây ăn quả: 2.119,2 ha. 

- Diện tích cây dược liệu: 131,2 ha.  

(Có bảng chi tiết kèm theo) 

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn biết, chỉ đạo./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở (b/c); 

- Chi cục trưởng (b/c); 

- Các Phó Chi cục trưởng; 

- Phòng KH - TC Sở (p/h); 

- Văn phòng Sở; 

- Phòng Trồng trọt (tham mưu); 

- Trang thông tin điện tử Chi cục; 
- Lưu: VT, BVTV&KDTV. 

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 
 

Hoàng Thi Thơ 
 

  



A DK kế hoạch Ha 217.450,0 2.960,0 3.545,0 7.045,0 13.270,0 7.745,0 6.820,2 8.809,9 9.535,0 28.920,0 3.800,2 17.610,0 10.875,0 11.675,0 20.174,9 30.400,0 15.270,0 18.994,8

B % so KH % 97,1 90,8 98,8 98,6 90,3 105,4 102,1 88,8 101,0 96,2 90,4 96,4 92,6 91,4 94,6 100,8 97,9 104,5

C Tổng diện tích gieo trồng Ha 216.422,6 97,6 211.197,5 2.688,0 3.504,0 6.948,1 11.977,5 8.162,8 6.962,5 7.825,4 9.625,8 27.834,1 3.436,6 16.971,6 10.070,3 10.676,8 19.088,0 30.641,5 14.943,0 19.841,6

I Nhóm cây lương thực Ha 84.925,6 99,1 84.146,4 1.644,0 904,0 2.632,0 5.671,0 4.856,0 2.822,3 3.425,0 3.734,0 10.569,5 897,6 5.140,0 5.424,0 3.184,0 8.960,0 4.504,5 8.360,0 11.418,5

Lúa nước vụ Mùa Ha 40.923,5 100,3 41.027,6 1.484,0 880,0 1.362,0 1.285,0 4.616,0 2.342,3 2.400,0 3.079,0 616,1 306,4 2.317,0 2.680,0 1.047,0 5.075,0 2.552,0 6.608,0 2.377,8

Kế hoạch Ha 40.620,0 1.500,0 880,0 1.330,0 1.275,0 4.400,0 2.310,0 2.390,0 3.050,0 645,0 320,0 2.310,0 2.650,0 1.030,0 5.030,0 2.545,0 6.600,0 2.355,0

% so KH % 101,0 98,9 100,0 102,4 100,8 104,9 101,4 100,4 101,0 95,5 95,8 100,3 101,1 101,7 100,9 100,3 100,1 101,0

Lúa rẫy Ha 8.888,0 97,5 8.665,3 100,0 803,0 150,0 150,0 503,0 120,0 3.058,6 500,2 913,0 100,0 83,0 805,0 1.201,0 171,0 7,5

Kế hoạch Ha 8.500,0 100,0 875,0 150,0 190,0 400,0 135,0 3.000,0 395,0 900,0 100,0 80,0 800,0 1.200,0 170,0 5,0

% so KH % 101,9 #DIV/0! #DIV/0! 100,0 91,8 100,0 78,9 125,8 88,9 102,0 126,6 101,4 100,0 103,8 100,6 100,1 100,6 150,0

Ngô Ha 35.114,1 98,1 34.453,5 160,0 24,0 1.170,0 3.583,0 90,0 330,0 522,0 535,0 6.894,8 91,0 1.910,0 2.644,0 2.054,0 3.080,0 751,5 1.581,0 9.033,2

Kế hoạch Ha 34.500,0 150,0 10,0 1.060,0 3.510,0 80,0 360,0 570,0 500,0 7.150,0 90,0 2.150,0 2.600,0 2.160,0 2.740,0 750,0 1.620,0 9.000,0

% so KH % 99,9 106,7 240,0 110,4 102,1 112,5 91,7 91,6 107,0 96,4 101,1 88,8 101,7 95,1 112,4 100,2 97,6 100,4

II Nhóm cây tinh bột Ha 72.049,1 96,8 69.777,9 64,0 954,0 1.913,5 2.997,0 1.566,0 2.224,7 2.618,0 4.265,0 8.642,7 1.455,5 5.741,0 1.270,0 1.443,2 5.457,0 20.305,0 2.861,0 6.000,3

Sắn Ha 68.625,9 97,2 66.701,9 954,0 1.913,5 2.995,0 1.266,0 2.024,7 2.151,0 4.111,0 8.642,7 813,5 5.434,0 720,0 1.443,2 5.457,0 20.003,0 2.861,0 5.912,3

Kế hoạch Ha 68.000,0 800,0 2.050,0 2.940,0 1.300,0 2.020,0 2.200,0 4.150,0 9.750,0 1.000,0 5.360,0 750,0 1.350,0 6.050,0 20.500,0 2.880,0 4.900,0

% so KH % 98,1 #DIV/0! 119,3 93,3 101,9 97,4 100,2 97,8 99,1 88,6 81,4 101,4 96,0 106,9 90,2 97,6 99,3 120,7

Lang Ha 3.423,2 89,9 3.076,0 64,0 2,0 300,0 200,0 467,0 154,0 642,0 307,0 550,0 302,0 88,0

Kế hoạch Ha 3.025,0 50,0 5,0 10,0 280,0 200,0 570,0 180,0 400,0 435,0 520,0 280,0 95,0

% so KH % 101,7 128,0 #DIV/0! 0,0 107,1 100,0 81,9 85,6 #DIV/0! 160,5 70,6 105,8 #DIV/0! #DIV/0! 107,9 #DIV/0! 92,6

III Nhóm cây rau, đậu các loại Ha 38.802,6 95,7 37.142,9 689,0 946,0 1.935,0 2.966,0 851,0 650,0 633,0 477,0 6.635,0 160,0 3.730,0 1.350,0 5.091,9 3.005,0 3.926,0 2.789,0 1.309,0

Đậu các loại Ha 16.883,6 101,1 17.067,3 116,0 1.180,0 2.147,0 215,0 240,0 341,0 224,0 4.095,4 100,0 2.300,0 600,0 796,9 1.670,0 1.002,0 1.340,0 700,0

Kế hoạch Ha 17.600,0 135,0 1.200,0 2.300,0 155,0 270,0 400,0 200,0 4.000,0 100,0 2.400,0 650,0 770,0 1.700,0 1.070,0 1.400,0 850,0

% so KH % 97,0 85,9 98,3 93,3 138,7 88,9 85,3 112,0 102,4 100,0 95,8 92,3 103,5 98,2 93,6 95,7 82,4

Rau, dưa các loại Ha 21.919,0 91,6 20.075,6 573,0 946,0 755,0 819,0 636,0 410,0 292,0 253,0 2.539,6 60,0 1.430,0 750,0 4.295,0 1.335,0 2.924,0 1.449,0 609,0

Kế hoạch Ha 20.500,0 520,0 1.100,0 790,0 865,0 750,0 430,0 610,0 250,0 2.390,0 60,0 1.680,0 800,0 4.540,0 1.390,0 2.020,0 1.560,0 745,0

% so KH % 97,9 110,2 86,0 95,6 94,7 84,8 95,3 47,9 101,2 106,3 100,0 85,1 93,8 94,6 96,0 144,8 92,9 81,7

IV Nhóm cây CNNN Ha 6.286,7 96,3 6.054,6 51,0 0,0 267,6 12,0 0,0 110,0 146,0 67,0 612,7 300,3 623,0 1.100,0 0,0 731,0 1.502,0 102,0 430,0

Lạc Ha 1.968,4 2.039,6 26,0 7,0 12,0 80,0 146,0 67,0 12,3 300,3 483,0 450,0 52,0 404,0

Kế hoạch Ha 2.080,0 45,0 20,0 10,0 60,0 100,0 115,0 80,0 15,0 310,0 350,0 470,0 55,0 450,0

% so KH % 98,1 57,8 #DIV/0! 35,0 120,0 0,0 80,0 127,0 83,8 82,0 96,9 138,0 95,7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 94,5 89,8

Mè Ha 2.337,0 103,4 2.417,0 245,0 20,0 600,0 1.502,0 50,0

Kế hoạch Ha 2.300,0 220,0 20,0 510,0 1.500,0 50,0

% so KH % 105,1 #DIV/0! #DIV/0! 111,4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100,0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 117,6 100,1 100,0 #DIV/0!

Mía TM Ha 1.981,3 80,7 1.598,0 25,0 15,6 30,0 580,4 140,0 650,0 131,0 26,0

Kế hoạch Ha 1.430,0 145,0 630,0 500,0 150,0 5,0

% so KH % 111,7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 400,3 #DIV/0! #DIV/0! 103,2 0,0 87,3 #DIV/0! 520,0

Cây HN khác Ha 6.165,1 124,7 7.687,8 240,0 700,0 200,0 67,0 430,0 195,6 378,0 1.317,2 96,0 380,0 170,0 839,7 935,0 404,0 831,0 504,3

Kế hoạch Ha 9.650,0 215,0 540,0 220,0 610,0 40,0 420,0 210,0 500,0 1.680,0 115,0 850,0 350,0 1.150,0 905,0 500,0 900,0 445,0

% so KH % 79,7 111,6 129,6 90,9 11,0 0,0 102,4 93,1 75,6 78,4 83,5 44,7 48,6 73,0 103,3 80,8 92,3 113,3

VI Nhóm cây CNDN Ha 3.138,1 131,9 4.137,6 0,0 0,0 0,0 108,0 512,4 595,5 687,1 305,5 0,0 258,6 881,0 610,0 0,0 0,0 0,0 0,0 179,5

Cao su TM(TC) Ha 839,4 164,7 1.382,2 123,0 115,0 31,3 82,0 55,9 595,0 380,0

Tr đó: TM Ha 67,1 18,3 48,8

TC Ha 1.315,1 123,0 115,0 13,0 82,0 7,1 595,0 380,0

Kế hoạch Ha 2.780,0 122,9 115,4 370,0 174,4 846,4 626,9 514,0 10,0

% so KH % 49,7 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100,1 8,5 47,0 #DIV/0! 6,6 94,9 73,9 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,0

Cà phê TM(TC) Ha 1.998,3 117,9 2.355,7 108,0 385,9 270,0 568,5 175,5 170,3 286,0 230,0 161,5

Tr đó: TM Ha 742,2 43,0 40,0 58,5 120,0 9,9 275,0 62,0 133,8

TC Ha 1.613,5 65,0 345,9 270,0 510,0 55,5 160,4 11,0 168,0 27,7

Kế hoạch Ha 2.440,0 343,0 85,0 400,0 260,0 490,0 55,0 82,0 310,0 385,0 30,0

% so KH % 96,5 0,0 127,1 96,5 103,8 116,0 319,1 207,7 92,3 59,7 538,3

Điều TM(TC) Ha 156,9 172,0 269,8 210,5 42,0 17,3

Tr đó: TM Ha 222,6 210,5 7,0 5,1
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 TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT VỤ MÙA NĂM 2024

Tính đến ngày 15/10/2024 (Tuần 42)

(Kèm theo Văn bản số            /CCTTBVTV-BVTV&KDTV  ngày      /10/2024 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Gia Lai)

STT Chỉ tiêu ĐVT

Số

cung

kỳ

% so

với cùng 

kỳ

Tổng

Trong đó
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STT Chỉ tiêu ĐVT

Số

cung

kỳ

% so

với cùng 

kỳ

Tổng

Trong đó

TC Ha 47,2 35,0 12,2

Kế hoạch Ha 505,0 15,0 5,0 485,0

% so KH % 53,4 346,0 0,0

Hồ tiêu TM (TC) Ha 143,5 90,5 129,9 3,5 45,3 48,0 15,1 18,0

Kế hoạch Ha 25,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,6 0,0 0,3 0,0 0,0 5,1 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0

% so KH % 519,6 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,0 583,3 #DIV/0! 15.100,0 #DIV/0! #DIV/0! 296,1 #DIV/0! 0,0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 900,0

Cây ăn quả Ha 4.766,7 44,5 2.119,2 0,0 0,0 0,0 156,5 354,2 130,0 120,7 348,8 20,7 267,4 476,6 126,3 118,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kế hoạch Ha 2.950,0 2,0 215,0 50,0 765,0 5,0 144,8 410,0 200,6 123,0 70,1 238,1 240,0 94,2 250,3 35,0 35,0 71,9

% so KH % 71,8 0,0 0,0 0,0 20,5 7.084,0 89,8 29,4 173,9 16,9 381,5 200,2 52,6 125,2 0,0 0,0 0,0 0,0

1 Xoài Ha 2,5 0,5 2,0

2 Chuối Ha 174,6 1,0 55,0 1,0 21,6 8,2 87,8

3 Thanh long Ha 0,0

4 Dứa Ha 84,0 10,0 64,0 10,0

5 Sầu riêng Ha 1.015,6 36,0 80,0 55,7 77,5 267,4 450,0 49,0

6 Bơ Ha 4,9 1,0 3,9

7 Cam Ha 0,0

8 Mít Ha 18,4 17,4 1,0

9 Chanh dây Ha 392,5 43,0 198,0 121,0 17,4 13,1

10 Mãng cầu (na) Ha 7,8 2,3 5,5

11 Bưởi Ha 0,8 0,8

12 Chôm chôm Ha 0,0

13 Nhãn Ha 31,3 1,0 12,6 5,0 10,6 2,1

14 Vải Ha 8,5 6,0 2,0 0,5

15 Chanh Ha 0,0

16 Dừa Ha 6,6 1,0 5,6

17 Đu đủ Ha 3,6 3,6

18 Vú sữa Ha 0,0

19 Quýt Ha 0,0

20 Ổi Ha 2,1 2,1

21 Táo Ha 0,0

22 Mận  Ha 0,0

23 Mắc ca Ha 231,9 60,0 33,4 50,0 83,0 0,5 5,0

24 Cây ăn quả khác Ha 134,1 121,8 12,3

Cây dược liệu TM Ha 288,7 45,4 131,2 0,0 0,0 0,0 0,0 23,2 0,0 0,0 50,5 36,3 1,2 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kế hoạch Ha 545,0 5,0 1,5 74,6 60,0 2,0 1,6 204,0 0,8 164,6 0,0 0,0 30,9

% so KH % 24,1 0,0 1.546,7 0,0 84,2 1.815,0 71,9 9,8 0,0 0,0

1 Nghệ Ha 5,0 5,0

2 Đinh lăng Ha 7,5 7,5

3 Sa nhân Ha 0,0

4 Sả Ha 9,7 5,8 0,9 3,0

5 Sa Chi Ha 0,0

6 Đương quy Ha 0,0

7 Đẳng sâm Ha 0,0

8 Cà gai leo Ha 0,0

9 Cát cánh Ha 0,0

10 Gừng Ha 54,2 28,2 14,0 12,0

11 Cây dược liệu khác Ha 54,8 23,2 9,0 21,4 1,2

211.198        ha cây trồng các loại đạt  97,1 % so với kế hoạch  
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VIII

 Tính đến ngày 15/10/2024 toàn tỉnh gieo trồng được
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